PHỤ LỤC I
Mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
(Kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị

	1
	Soạn thảo, xây dựng văn bản 

	a
	Xây dựng đề cương
	500.000
	500.000
	300.000
	250.000
	250.000
	150.000
	200.000
	200.000
	50.000

	b
	Soạn thảo dự thảo
	2.000.000
	2.000.000
	700.000
	1.000.000
	1.000.000
	500.000
	500.000
	500.000
	250.000

	c
	Tổ chức cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến vào dự thảo văn bản: 50.000đ/người/buổi
	2.100.000
	2.200.000
	700.000
	1.110.000
	1.030.000
	230.000
	700.000
	700.000
	300.000

	d
	Tổ chức lấy ý kiến theo phiếu điều tra của đối tượng liên quan, đối tượng tác động trực tiếp của văn bản: 20.000đ/phiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ
	Tổ chức lấy ý kiến theo hình thức gửi để tham gia bằng văn bản hoặc trực tiếp dự thảo: 50.000đ/báo cáo tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo
	100.000
	100.000
	100.000
	70.000
	70.000
	70.000
	30.000
	30.000
	30.000

	g
	Tổng hợp, báo cáo góp ý vào dự thảo Nghị quyết không do UBND tỉnh trình; góp ý của cơ quan tư pháp cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp
	100.000
	0
	0
	70.000
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp, báo cáo góp ý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã
	200.000
	200.000
	200.000
	0
	150.000
	150.000
	70.000
	70.000
	70.000

	Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ tối đa cho một văn bản
	5.000.000
	5.000.000
	2.000.000
	2.500.000
	2.500.000
	1.200.000
	1.500.000
	1.500.000
	700.000

	3
	Rà soát - hệ thống hoá văn bản phục vụ trực tiếp cho việc soạn thảo văn bản
	50.000/vb
	50.000/vb
	50.000/vb
	25.000/vb
	25.000/vb
	25.000/vb
	10.000/vb
	10.000/vb
	10.000/vb


 
PHỤ LỤC II
Mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp
(Kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị
	Nghị quyết
	Quyết định
	Chỉ thị

	1
	Soạn thảo, xây dựng văn bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng đề cương
	700.000
	700.000
	400.000
	400.000
	400.000
	250.000
	250.000
	250.000
	100.000

	b
	Soạn thảo dự thảo
	2.300.000
	2.300.000
	1.000.000
	1.200.000
	1.200.000
	600.000
	600.000
	600.000
	400.000

	c
	Tổ chức cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến vào dự thảo văn bản: 50.000đ/người/buổi
	2.600.000
	2.800.000
	900.000
	1.700.000
	1.600.000
	550.000
	1.000.000
	1.000.000
	350.000

	d
	Tổ chức lấy ý kiến theo phiếu điều tra của đối tượng liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản: 20.000đ/phiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ
	Tổ chức lấy ý kiến theo hình thức gửi để tham gia bằng văn bản hoặc tham gia trực tiếp dự thảo: 50.000đ/báo cáo tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo
	200.000
	200.000
	200.000
	100.000
	100.000
	100.000
	50.000
	50.000
	50.000

	g
	Tổng hợp, báo cáo góp ý vào dự thảo Nghị quyết không do UBND tỉnh trình; góp ý của cơ quan tư pháp cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp
	200.000
	0
	0
	100.000
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp, báo cáo góp ý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã
	500.000
	500.000
	500.000
	0
	200.000
	200.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ tối đa cho một văn bản
	6.500.000
	6.500.000
	3.000.000
	3.500.000
	3.500.000
	1.700.000
	2.000.000
	2.000.000
	1.000.000

	3
	Rà soát - hệ thống hoá văn bản phục vụ trực tiếp cho việc soạn thảo văn bản
	50.000/vb
	50.000/vb
	50.000/vb
	25.000/vb
	25.000/vb
	25.000/vb
	10.000/vb
	10.000/vb
	10.000/vb


